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HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI TPHCM
Sở Y tế TPHCM
1. Tình hình bệnh sốt xuất huyết trong 28 tuần đầu năm 2019 (01/01 – 11/7/2019)
Tổng số ca sốt xuất huyết đến tuần 28 ghi nhận là 27.153 ca, tăng 166,7% so với cùng kỳ năm 2018 (10.182 ca), trong đó có 15.611 ca sốt xuất huyết nội trú, tăng 153% so với cùng kỳ của năm 2018 (6.160 ca) và 11.542 ca, tăng 187% so với cùng kỳ năm 2018 (4.022 ca). Trong 6 tháng đầu năm 2019 có 5 trường hợp tử vong. 
2. Các giải pháp
2.1. Chỉ đạo
· Sở Y tế tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch phòng chống dich chủ động ngay từ đầu năm 2019; tham mưu Công văn chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố; chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện đẩy manh công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa ban thành phố;
· Sở Y tế có Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết  và các buổi giao ban định kỳ.
· Hàng tuần Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh cho UBND thành phố. Đồng thời gửi cho UBND quận, huyện, Phòng Y tế, TTYT24 QH được biết để có giải pháp xử trí kịp thời.
2.2. Phối hợp liên ngành: 
· Việc phối hợp liên ngành đã thực hiện từ trước, tuy nhiên Năm 2017 SYT đã chính thức ký kế hoạch liên tịch giửa Sở TNMT, Thành Đoàn TP và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện sau mỗi mùa dịch;
· Trong Năm 2019, căn cứ KH chống dịch do UBND TP ban hành, SYT họp thống nhất với Bộ Tư lệnh thành phố, Thành Đoàn TP, Sở GDĐT nội dung hoạt động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, trong đó: 
· Sở GD và ĐT: đảm bảo môi trường học đường không có lăng quăng; tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh học sinh và sinh viên, học sinh kiến thức về phòng chống SXH và Từ mùa dịch 2019 sẽ triển khai thêm phong trào “Cuối tuần không có lăng quăng, cả tuần không có muỗi” cho các học sinh, sinh viên thực hiện tại hộ gia đình của nhà mình.
· Bộ Tư lệnh Thành: đảm bảo doanh trại không lăng quăng; sử dụng hiệu quả lực lượng quân dân quận, huyện và p/X trong việc hỗ trợ phun thuốc diệt muỗi; phối hợp xử lý các điểm nguy cơ công cộng tại địa phương và ngay tại nhà của lực lượng quân dân Y.
· Thành Đoàn thành phố: Sử dụng đội ngủ đoàn viên các cơ sở Đoàn tham gia hoạt động diệt lăng quăng, diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết ngay tại cơ sở làm việc; Tổ chức phong trào “Cuối tuần không lăng quăng, cả tuần không muỗi” tại chính nơi cư ngụ của mỗi Đoàn viên Thanh niên.
2.3. Kiểm tra, giám sát, xử phạt
· Từ đầu năm 2019, lãnh đạo Sở Y tế trực tiếp kiểm tra hoạt động PCD tại các QH, PX nóng; sau đó làm việc với Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân quận huyện để thống nhất các biện pháp cụ thể cho quận huyện;
· Tổ chức kiểm tra từ thành phố đến quận, huyện và từ quận, huyện đến phường xã tại các quận huyện phường xã có số ca mắc tăng, biên bản giám sát được gửi ngay cho lãnh đạo Trung tâm Y tế quận huyện để kịp thơi chấn chỉnh; 
· Hoạt động xử phạt: Từ năm 2015 đến nay đã có 1004 quyết định xử phạt được ban hành. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố có 64 quyết định được ban hành tại 13 quận huyện, tăng 29 quyết định so với cùng kỳ năm 2018. 
2.4. Chuyên môn kỹ thuật
2.4.1. Tập huấn
· Về hoạt động Dự phòng: tổ chức các lớp cập nhật kiến thức, phổ biến các quy định về kiểm soát điểm nguy cơ, điều tra, xử lý ổ dịch, phân tích, thống kê, quản lý số liệu bệnh SXH cho tuyến QH (1 lớp), PX (24 lớp; 1 lớp/QH). Tập huấn theo cụm phường, xã hàng năm chuyển giao các tính năng mới của hệ thống WebGIS (16 lớp).
· Về khám chữa bệnh: Chỉ đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Nhi đồng 1,2 tổ chức tập huấn cho tất cả cơ sở y tế trên địa bàn thành phố về chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết theo hướng dẫn Bộ Y tế; 
· Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân: tổ chức 24 lớp chuyên đề phòng chống dịch bệnh và kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe các thành viên Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân cấp QH-PX với hơn 3.000 người tham dự.
· Tập huấn 8 lớp cho cán bộ Y tế học đường trong đó có chuyên đề phòng chống các bệnh truyền nhiễm tại tất cả các trường mầm non, TH-THCS-THPT tại 24QH (công lập và tư thục) với khoảng 2.000 người tham dự.
2.4.2. Kiểm soát điểm nguy cơ
· Kiểm soát điểm nguy cơ là một chiến lược do ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhằm tập trung nguồn lực để tác động vào một số địa chỉ có nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.
· Triển khai từ năm 2010, sau nhiều lần rút kinh nghiệm, điều chỉnh, năm 2019 thành phố phân 3 loại điểm nguy cơ nhằm giúp quận, huyện, phường xã dễ thực hiện và có hướng xử lý kịp thời như phối hợp với các bộ phân liên quan để xử lý, xử phạt….
2.4.3. Ứng dụng GIS
· Ứng dụng WebGiS được triển khai đến tất cả trạm y tế từ năm 2017 nhằm phát hiện kịp thời ổ dịch và xác định chính xác phạm vi cần xử lý; đồng thời là công cụ để theo dõi diễn tiến ổ dịch. Các ổ dịch đã xác định đều được xử lý trong vòng 48 giờ.  Ứng dụng này sẽtiếp tục hoàn thiện và phát triển các chức năng dự báo dịch, quản lý điểm nguy cơ, xây dựng app truyền thông trên điện thoại di động.
· Trong thời gian đưa vào sử dụng để chứng minh tính sáng tạo và ứng dụng của hệ thống, năm 2018 WebGiS được công nhận là công trình đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghê TPHCM trao tặng và đạt giải 3 giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần 1 do UBND. TPHCM trao tặng năm 2019.
2.4.4. Giảm tải bệnh viện: Do bệnh viện nhi đồng 1, 2 là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của khu vực, nên lượng bệnh chuyển đến rất cao. Hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đang trong giai đoạn sữa chữa lớn, Sở Y tế TP chỉ đạo các bệnh viện quận, huyện trên địa bàn thành phố hạn chế chuyển bệnh đến bệnh viện Nhi đồng 1. Đồng thời có văn bản đề nghị SYT các tỉnh thành thông báo đến các Bv trong tỉnh biết để hạn chế chuyển bệnh nhân đến BV Nhi đồng 1 và nếu có chuyển thì phải báo trước để bố trí kịp thời. Ưu tiên chuyển bệnh đến bệnh viện Nhi đồng thành phố.
2.5. Truyền thông Giáo dục Sức khỏe trong phòng chống sốt xuất huyết
2.5.1. Các nội dung truyền thông trọng tâm trên các kênh
· Các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết;
· Các dấu hiệu bệnh sốt xuất huyết thường gặp;
· Các dấu hiệu bệnh nặng cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.
2.5.2. Hình thức truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
· Truyền thông trực tiếp, gián tiếp tại cấp thành phố và 24 quận huyện.
· Hàng tuần, Phối hợp với Đài phát thanh TPHCM (VOH) thực hiện chương trình “Phòng chống dịch”, “Bác sỹ của bạn” 
· Phối hợp với Đài truyền hình TPHCM (HTV9) thực hiện các phóng sự, Tọa đàm, Spot về phòng chống SXH phát trên HTV9;
· Tổ chức lễ phát động và các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống Sốt Xuất Huyết”;
· Truyền thông đại chúng (4.193 lượt phát hình và 17.246 lượt phát thanh); truyền thông nhóm (4.659 lần, 95.893 lượt người); vãng gia, thăm hộ gia đình (100.586 lần); tổ chức sự kiện, Mit tinh cổ động (92 lần, 16.778 lượt người); Ngoài ra, một số hình thức truyền thông khác được thực hiện như xe loa cổ động (ô tô, xe gắn máy), treo băng rôn, phướn, pano. Đối tượng được truyền thông chủ yếu gồm các hộ có trẻ dưới 5 tuổi, phụ huynh và học sinh.
· [bookmark: _GoBack]Một số mô hình truyền thông có hiệu quả: Nhằm truyền thông đạt được hiệu quả thiết thực cho hoạt động phòng chống dịch bệnh, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều mô hình truyền thông khác nhau, phù hợp với từng đối tượng, với nếp sống văn hóa riêng của cộng đồng dân cư. Cụ thể như Mô hình Truyền thông dựa vào sư thầy, phật tử tại chùa Hoằng Pháp; Mô hình Xe loa 2 bánh, phát thanh đến từng con hẻm trong khu phố…
2.6. Hậu cần
· Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị cho tất cả các quận, huyện có thể chủ động tổ chức buổi phun hóa chất chống dịch SXH đảm bảo bao phủ toàn bộ phạm vi cần xử lý: 
· Tuyến thành phố: 4 máy phun lớn trên xe (trong đó có 02 máy phun lớn có 2 tính năng mù nhiệt và ULV cỡ lớn)
· Tuyến quận, huyện: mỗi QH được trang bị 01 máy phun lớn trên xe, 01 máy phun mù nhiệt đeo vai và ít nhất 05 máy ULV đeo vai.
· Tuyến phường, xã: mỗi PX có ít nhất 01 máy phun ULV đeo vai.
· Hóa chất được cấp đầy đủ hàng tháng hoặc đột xuất dựa vào thực tế xử lý của mỗi địa phương.
· Tại các bệnh viện: các vật tư trang thiết bị, đảm bảo đủ nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế để điều trị đạt hiệu quả.
·  Về kinh phí: SYT TP. HCM luôn chủ động trong việc cấp kinh phí hoạt động, kinh phí được cấp từ đầu năm; riêng hoạt động phòng, chống SXH năm 2019 được cấp 11 tỷ, SYT sẽ cấp thêm nếu trong năm có phát sinh nhu cầu sử dụng kinh phí. Đối với các QH, SYT cũng cấp 1 phần ngân sách chống dịch, cùng với ngân sách hoạt động TT hàng năm. Ngoài ra, với sự quan tâm của UBND các QH, các hoạt động phòng chống dịch tại các QH, PX cũng thường xuyên được cấp thêm ngân sách. Trong trường hợp dịch bùng phát, HĐND và UBND cũng sẽ cấp thêm kinh phí chống dịch cho ngành y tế.

